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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 7- LÀO CAI 

 

     Bản án số: 02/2026/HS-ST
 

     Ngày 13-01-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7-LÀO CAI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n   á  H  
 

          Các Hội thẩm nhân dân:  n   rần   an   ú; n  ề n   ệp: P ó c ủ n  ệm Ủ  

ban k ểm tra xã  ả Van, n u ên p ó bí t ư đo n t an  n ên t ị xã Sa Pa, tỉn  L o Ca   

Địa c ỉ: Số n   08, đườn  Lê Văn  ám, tổ dân p ố Sa Pa 03, p ườn  Sa Pa, 

tỉn  L o Ca   

 n : Vũ M n  Huấn; n  ề n   ệp: K n  doan   

Địa c ỉ: Số n   09, đườn  N ũ C ỉ Sơn, tổ dân p ố Sa Pa 2, p ườn  Sa Pa, 

tỉn  L o Ca   

- Thư ký phiên tòa: B  Vũ M n  P ươn   ư ký  òa án n ân dân k u vực 7-

Lào Cai. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n khu vực 7-Lào Cai tham gia phiên tòa: 

B  N u  n Hu ền  ran -K ểm sát v ên  

N    13 t án  01 năm 2026, tạ  trụ sở  òa án n ân dân k u vực 7- Lào Cai, 

xét xử kín vụ án  ìn  sự sơ t ẩm
 
t ụ lý số: 62/2025/ LS -HS n    19 t án  12 năm 

2025, t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 71/2025/QĐXXS -HS ngày 31 tháng 12 

năm 2025, đố  vớ  bị cáo: 

Giàng A T, sinh ngày 20 tháng 6 năm 20xx, tạ  xã T, tỉn  L o Ca   ĐKHK  : 

Thôn Gi, xã T, tỉnh Lào Cai; n  ề n   ệp: Lao độn  tự do; trìn  độ văn  oá: 9/12; 

dân tộc: Mông;   ớ  tín : Nam; t n   áo: K  n ; quốc tịc : V ệt Nam; con  n  

Giàng A Tr, s n  năm 19xx và bà Vù   ị M, s n  năm 19xx-Đều trú tạ  thôn Gi, xã 

T, tỉnh Lào Cai; bị cáo c ưa có vợ con; t ền án: K  n ; t ền sự: K  n . Bị cáo c ấp 

  n  lện  cấm đ  k ỏ  nơ  cư trú từ n    29 t án  8 năm 2025 đến na   Có m t  

Bị hại: Cháu Châu Thị P, s n  n    04 t án  01 năm 20xx. Vắng m t. 

Địa c ỉ:    n C , xã T, tỉn  L o Ca   

N ườ  đạ  d ện  ợp p áp của bị  ạ  c áu C âu   ị P: Ông Châu A T, s n  năm 

19xx  Vắn  m t  

B :    o   ị C 1, s n  năm 19xx  Vắn  m t  

Cùn  địa c ỉ:    n C , xã T, tỉn  L o Ca   

N ườ  bảo vệ qu ền v  lợ  íc   ợp p áp của bị  ạ  c áu C âu   ị P: Bà Nông 

  ị   ú  H, s n  năm 19xx- L  trợ   úp v ên p áp lý t uộc trun  tâm trợ   úp p áp 

lý N   nước tỉn  L o Ca   Có m t  

Địa c ỉ:  ần  6, trụ sở k ố  6, đạ  lộ Tr, p ườn  C, tỉn  L o Ca   

N ườ  l m c ứn :  n  G  n  A  r, s n  năm 19xx  Vắn  m t  
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Địa c ỉ:    n G , xã T, tỉn  L o Ca   

Anh: Châu A Ch, s n  năm 19xx  Vắn  m t  

Địa c ỉ:    n C , xã T, tỉn  L o Ca   

Anh Thào A M, s n  năm 19xx  Vắn  m t  

Địa c ỉ:    n M, xã T, tỉn  L o Ca   

C ị: C âu   ị L, s n  năm 20xx  Vắn  m t  

Địa c ỉ:    n C u Lìn 2, xã  ả P ìn, tỉn  L o Ca   

N ườ  p  ên dịc  c o  n  G  n   A  r, b     o   ị C : Anh Giàng A K, sinh 

năm 19xx  Vắn  m t  

Địa c ỉ:    n G , xã T, tỉn  L o Ca   
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các t   l ệu có tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  vụ án 

được tóm tắt n ư sau:
  

Khoảng 12 giờ 00 p út, n    28 t án  6 năm 2025, Giàng A T ăn cơm, uống 

rượu tại nhà của ông Châu A Tu - Địa chỉ tại thôn Ch, xã T, tỉnh Lào Cai. Khi ăn 

cơm Giàng A T có ngồi cùng mâm với Châu Thị P, s n  n    04 t án  01 năm 20xx 

là con gái ông Châu A Tu. Trong bữa ăn, Giàng A T và Châu Thị P t ường xuyên 

nhìn nhau, cả hai nảy sinh tình cảm  êu đươn  nên Giàng A T có ý định quan hệ tình 

dục với Châu Thị P  Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Giàng A T đ  xuống tần  âm căn 

n   để đ  vệ sinh thì thấy Châu Thị P đan  rửa tay trong nhà tắm. Giàng A T đ  v o 

trong nhà tắm, đón  cửa lại và hai tay ôm lấ  n ười của Châu Thị P, sau đó   n vào 

môi Châu Thị P, khoảng 01 phút thì Châu Thị P đẩy Giàng A T ra, rồi cả  a  cùn  đ  

lên nhà tiếp tục ăn cơm, uốn  rượu. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, Giàng A T nhìn thấy 

Châu Thị P đ  xuốn  dưới tầng âm của căn n  , Giàng A T đợi một lúc rồ  đ  xuống 

theo. Giàng A T nhìn thấy Châu Thị P từ nhà vệ s n  đ  v o n   tắm, khi Châu Thị P 

đ  ra cửa nhà tắm, Giàng A T tiến đến nắm cổ tay trái dẫn Châu Thị P vào trong nhà 

vệ sinh, đồng thời chốt cửa lại. Giàng A T và Châu Thị P đứn  tron  tư t ế đối diện 

nhau, hai tay Châu Thị P đ t lên hai vai Giàng A T, Giàng A T vòng hai tay ôm eo 

Châu Thị P rồi hôn môi Châu Thị P khoản  01 đến 02 p út  Sau đó, Giàng A T dùng 

tay trái cởi cúc, kéo khóa quần của Châu Thị P rồi cầm vào cạp quần kéo xuống, tay 

phải của Giàng A T vẫn ôm eo Châu Thị P. Lúc này Châu Thị P dùng tay phải giữ hờ 

vào cạp quần, Giàng A T dùng tay trái tiếp tục kéo quần Châu Thị P 02 đến 03 lần, 

t ì kéo được xuốn  đến đầu gối. Giàng A T dùng tay trái kéo khóa quần của mình 

xuống, kéo cạp quần lót rồ  đưa dươn  vật ra ngoài quần, dùn  ta  trá  đ t vào m t 

tron   a  bên đù  của Châu Thị P v  đẩy nhẹ hai chân của Châu Thị P dạng rộng 

sang  a  bên, sau đó cầm dươn  vật đan  cươn  cứn  đút v o âm đạo của Châu Thị 

P. Giàng A T đẩy hông về p ía trước, đồng thời hai tay ôm eo Châu Thị P, kéo thân 

n ười của Châu Thị P về phía Giàng A T để làm lực đẩy di chuyển dươn  vật ra vào 

âm đạo của Châu Thị P. Châu Thị P nó  “Em là em gái của bạn an  đấy”, Giàng A T 

đáp “Không sao đâu”. Giàng A T và Châu Thị P quan hệ tình dục được khoảng 03 

đến 04 p út t ì C âu A C u đ  xuống, bật đ ện nhà vệ sinh và nói “A  đan  tron  n   

vệ s n ?”, Giàng A T trả lờ  “    đâ   n  ơ ”, đồng thời Giàng A T và Châu Thị P 

dừng hành vi quan hệ tình dục lại, tự kéo quần của mình lên. Do sợ bị Châu A Ch 

phát hiện ra việc quan hệ tình dục của mình với Châu Thị P, nên Giàng A T đã sử 
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dụn  đ ện thoại gọi cho ông Hoàng Quốc K l  n ười làm cùng Giàng A T tại kho 

Viettel, để nhờ Hoàng Quốc K đ  lấy hàng hộ mình, mục đíc  kéo d   t ờ    an đợi 

Châu A Ch rờ  đ   Sau đó Giàng A T mở cửa đ  ra n o  , Châu Thị P đ  t eo p ía sau 

thì thấy Châu A Ch vẫn đan  đứng cách cửa nhà vệ sinh khoảng gần 01 mét. Châu A 

Ch nó  “Ha  đứa c ún  m   l m  ì tron  đấy, không nể m t tôi à?”; Giàng A T trả 

lờ  “K  n  có  ì đâu”, Châu A Ch nói tiếp “G ờ ông lên uốn  rượu vớ  t  ”  Sau đó 

Châu Thị P đ  lên p òn  r ên  để ngủ, Giàng A T và Châu A Chu tiếp tục lên nhà 

uốn  rượu  Đến khoảng 23 giờ cùn  n   ,   a đìn  n    n ờ việc Châu Thị P và 

Giàng A T quan hệ tình dục với nhau, nên yêu cầu Châu Thị P kể lại toàn bộ nội 

dung sự việc. Sau khi biết sự việc bà Thào Thị Ch1 và Châu Thị P đến Công an xã T 

trình báo. 

Tại bản kết luận   ám định số: 26/KLTDTE-TTPY n    07 t án  7 năm 2025 

của Trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai kết luận: “Bầm tím vùng hố chậu phải không quy 

địn  tron     n  tư nên k  n  xếp mức tỷ lệ phần trăm tổn t ươn  cơ t ể. Màng 

tr n  rác  cũ vị trí 05 giờ và 09 giờ, k  n  có đ ểm rách mới; Không tìm thấy tinh 

trùn  tron  âm đạo; K  n  có t a ”.
 

Tại Bản kết luận   ám định số: 32/KLKNTD-TTPYCS2 n    31 t án  7 năm 

2025 của Trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai kết luận: “Qua quá trìn  k ám   ám định, 

kết quả cận lâm s n , xác định Giàng A T tại thờ  đ ểm   ám địn  có đủ khả năn  

s n  lý l m cươn  cứn  dươn  vật để quan hệ tình dục. Không mắc viêm gan B, 

v êm  an C”.
 

Tạ  C n  văn số 28 và 29/CV-TTPYCS2 ngày 12 tháng 8 năm 2025 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Lào Cai kết luận: Giàng A T, Châu Thị P âm tính với HIV.
 

 ạ  bản cáo trạn  số: 23/C -VKSKV7 n    17 t án  12 năm 2025 của V ện 

k ểm sát n ân dân k u vực 7-L o Ca , tru  tố đố  vớ  Giàng A T về tộ  “Giao cấu 
với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 145 Bộ luật 

 ìn  sự sửa đổ  năm 2025 
 

 ạ  p  ên to  đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân k u vực 7-L o Ca , đề n  ị Hộ  

đồn  xét xử tu ên bố bị cáo Giàng A T p ạm tộ  “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 
đến dưới 16 tuổi”   p dụn  k oản 1 Đ ều 145; đ ểm b, s k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 

51, Đ ều 38 Bộ luật  ìn  sự  Xử p ạt bị cáo Giàng A T mức án từ 01 năm đến 01 

năm 06 t án  tù 
 

Tuyên án phí và qu ền k án  cáo đố  vớ  bị cáo, n ườ  đạ  d ện  ợp p áp của 

n ườ  bị  ạ , n ườ  bảo vệ qu ền lợ  íc   ợp p áp của bị  ạ  t eo qu  địn  p áp luật 
 

N ườ  bảo vệ qu ền lợ  íc   ợp p áp của bị  ạ  n ất trí vớ  bản luận tộ  của 

v ện k ểm sát về tộ  dan , đ ều luật áp dụn  đố  vớ  bị cáo  Sau k   p ân tíc  tín  

n u    ểm   n  v  p ạm tộ  của bị cáo  Đề n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  mức án 

n   êm k ắc đố  vớ  bị cáo Giàng A T.
 

Căn cứ v o các c ứn  cứ v  t   l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên to , căn cứ v o 

kết quả tran  luận tạ  p  ên to  trên cơ sở xem xét đầ  đủ, to n d ện c ứn  cứ, ý k ến 

của k ểm sát v ên, bị cáo, n ườ  đạ  d ện  ợp p áp của n ườ  bị  ạ , n ườ  bảo vệ 

qu ền lợ  íc   ợp p áp của n ườ  bị  ạ  
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
  

 rên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được 



4 
 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1] Về   n  v , qu ết địn  tố tụn  của cơ quan cản  sát đ ều tra C n  an tỉn , 

Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân k u vực 7-L o Ca , K ểm sát viên trong quá 

trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  địn  của 

Bộ luật tố tụn   ìn  sự  Quá trìn  đ ều tra v  tạ  p  ên tòa k  n  có n ườ  n o có ý 

k ến  o c k  ếu nạ  về   n  v , qu ết địn  của cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến 

  n  tố tụn   Do đó, các   n  v , qu ết địn  tố tụn  của cơ quan t ến   n  tố tụn , 

n ườ  t ến   n  tố tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp  

[2] Lờ  k a  của bị cáo Giàng A T tạ  p  ên tòa p ù  ợp vớ  lờ  k a  của bị cáo 

tạ  cơ quan đ ều tra, b ên bản   ện trườn , bản kết luận   ám địn , lờ  k a  n ườ  l m 

c ứn , các t   l ệu k ác có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tra tạ  p  ên tòa  N ư vậ , 

có căn cứ xác địn  bị cáo Giàng A T l  n ườ  có đủ năn  lực trác  n  ệm  ìn  sự, 

n ận t ức được   n  v    ao cấu quan  ệ tìn  dục vớ  c áu C âu   ị P l  p ạm tộ , 

n ưn  vì n ằm mục đíc  t ỏa mãn n u cầu của bản t ân, nên n    28 t án  6 năm 

2025 bị cáo đã t ực   ện   n  v  p ạm tộ    ao cấu vớ  c áu C âu   ị P, khi cháu 

Châu Thị P mới được 15 tuổi 05 tháng 24 ngày m c dù cháu Châu Thị P đồng ý. 

H n  v  của bị cáo l  n u    ểm, đã xâm p ạm đến độ tuổ  từ đủ 13 tuổ  đến dướ  16 

tuổ  c ưa p át tr ển đầ  đủ về m t tâm s n  lý v  sức k ỏe,  â  n u    ểm c o sự 

p át tr ển bìn  t ườn , đ c b ệt  â  tác  ạ  đến sự p át tr ển về đạo đức, n ân các , 

ản   ưởn  đến dan  dự, p ẩm   á   ện tạ  v  sau n   của con n ườ   Hộ  đồn  xét 

xử kết luận bị cáo Giàng A T p ạm tộ  “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 

16 tuổi” t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 145 Bộ luật  ìn  sự  

[3] Về tìn  t ết tăn  n n : Bị cáo Giàng A T k  n  p ả  c ịu tìn  t ết tăn  n n  

trác  n  ệm  ìn  sự t eo qu  địn  tạ  Đ ều 52 Bộ luật  ìn  sự  

[4] Về tìn  t ết   ảm n ẹ: Hộ  đồn  xét xử n ận địn  tạ  p  ên to  bị cáo t  n  

k ẩn k a  báo   n  v  p ạm tộ , tự n u ện bồ  t ườn  v  tác độn    a đìn  bồ  

t ườn  t  ệt  ạ , bị  ạ  v  n ườ  đạ  d ện  ợp p áp của bị  ạ  x n   ảm n ẹ trác  

n  ệm  ìn  sự c o bị cáo. Nên bị cáo được  ưởn  tìn  t ết   ảm n ẹ qu  địn  tạ  

đ ểm b, s k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự  

[5] Về áp dụn   ìn  p ạt: Hộ  đồn  xét xử xét t ấ  bị cáo n ận t ức   ểu b ết 

p áp luật v  xã  ộ , bị cáo b ết v ệc   ao cấu vớ  n ườ  từ đủ 13 tuổ  đến dướ  16 tuổ  

l  v  p ạm p áp luật  Đ ều đó c o t ấ  ý t ức k  n  t n trọn  p áp luật v  dan  dự, 

n ân p ẩm của con n ườ  nên xét xử mức án p ù  ợp, tươn  xứn  tín  c ất mức độ 

  n  v  p ạm tộ  của bị cáo, để đảm bảo tín  n   êm m n  p áp luật, đồn  t ờ  nân  

cao ý t ức bị cáo t n trọn  c ấp   n  p áp luật  Hộ  đồn  xét xử xét t ấ  cần t  ết 

các  l  bị cáo ra k ỏ  đờ  sốn  xã  ộ  để   áo dục n ân các , cả  tạo bị cáo trở t  n  

c n  dân tốt c o   a đìn  v  xã  ộ , đồn  t ờ  xem xét bị cáo có n  ều tìn  t ết   ảm 

n ẹ, nên xem xét áp dụn   ìn  p ạt p ù  ợp đố  vớ  bị cáo, t ể   ện tín  k oan  ồn  

p áp luật của N   nước  

[6] Về trác  n  ệm dân sự: Tạ  Cơ quan đ ều tra, bị cáo Giàng A T, ông Giàng 

A Tr, bà Vù Thị M là bố mẹ của bị cáo cùng với Châu Thị P, ông Châu A Tu, bà 

Thào Thị Ch1 là bố mẹ của cháu Châu Thị P t ỏa t uận bồ  t ườn  t  ệt  ạ  số t ền 

là 20 000 000 đồn    n  C âu A  u v  b     o   ị C 1 không có yêu cầu đề nghị 

gì về trách nhiệm dân sự; ông Giàng A Tr và bà Vù Thị M không yêu cầu bị cáo 

hoàn trả số tiền đã bồ  t ườn  nên k  n  đề cập giải quyết. 
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[7] Về án p í: Buộc bị cáo p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  p áp 

luật  

Vì các lẽ trên  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 u ên bố bị cáo Giàng A T p ạm tộ  “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 
dưới 16 tuổi”. 

Căn cứ k oản 1 Đ ều 145; đ ều b, s k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 51; Đ ều 38 Bộ 

luật  ìn  sự  Xử p ạt bị cáo Giàng A T 01 (Một) năm 03 (Ba) t án  tù, t ờ    an 

c ấp   n  án tín  từ n    bắt bị cáo đ  c ấp   n  án  

Về án p í: Căn cứ k oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự; đ ểm a k oản 1 

Đ ều 23 N  ị qu ết số: 326/2016/UB VQH14 n    30 t án  12 năm 2016 của Ủ  

ban t ườn  vụ Quốc Hộ , qu  địn  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử 

dụn  án p í v  lệ p í  òa án  Buộc bị cáo p ả  c ịu án p í sơ t ẩm  ìn  sự số t ền l  

200 000 đồn  (Ha  trăm n  ìn đồn )  

 ron  trườn   ợp bản án được t     n  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2 Luật t     n  

án dân sự, t ì n ườ  được t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự có qu ền 

t ỏa t uận t     n  án, qu ền  êu cầu t     n  án, tự n u ện t     n  án  o c bị 

cưỡn  c ế t     n  t eo qu  địn  tạ  các đ ều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật t     n  án dân 

sự; t ờ    ệu t     n  án được t ực   ện t eo qu  địn  tạ  Đ ều 30 Luật t     n  án 

dân sự  

Bị cáo được qu ền k án  cáo bản án tron   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án; 

n ườ  đạ  d ện  ợp p áp của n ườ  bị  ạ  được qu ền k án  cáo bản án kể từ n    

n ận được bản án  

                                                                      

Nơi nhận:                                                     T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
-  AND tỉn ;                                            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉn  L o Ca ; 

- VKSND k u vực 7-Lào Cai. 

- PV 06 Côn  an tỉn ; 

- Phòng PC 10 – C n  an tỉn  L o Ca ; 

- Cơ quan cản  sát đ ều tra C n  an tỉn  L o Ca ; 

- Bị cáo;  

- Bị  ạ ; NĐDHP; NBVQLIHP; 

-  rạ    am C n  an tỉn  L  o Ca  

- C n  an xã  ả P ìn; 

- Phòng THADS KV7-Lào Cai;                                     Nguyễn Thái Hà 
- Lưu  ồ sơ vụ án, HS HA, V  A,  QĐ  

 

 

 


